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UBND THÀNH PHỐ HẠ LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TRƯỜNG THCS LÊ VĂN TÁM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Số: 110/KH-THCS 
                             

                Hạ Long, ngày 25 tháng 4 năm 2025 
 

 

KẾ HOẠCH  

Tổ chức Hội thi “Báo cháy 114” năm 2025 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 09/4/2025 của UBND thành phố 

Hạ Long về việc Tổ chức Hội thi “Báo cháy 114” trên địa bàn thành phố Hạ Long;  

Căn cứ Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 17/4/2025 của UBND phường Bạch 

Đằng về việc tổ chức Hội thi “Báo cháy 114” tại trường THCS Lê Văn Tám phường 

Bạch Đằng năm 2025, trường THCS Lê Văn Tám xây dựng kế hoạch “Hội thi báo 

cháy 114”, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Nhằm trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng về PCCC và CNCH 

cho học sinh, cán bộ, công nhân viên chức, giáo viên nhà trường; tạo khí thế thi đua 

sôi nổi góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC, chủ động phòng 

ngừa, sẵn sàng chữa cháy kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây 

hậu quả nghiêm trọng. 

- Nội dung thi  bảo đảm dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn trong công 

tác PCCC và CNCH, đồng thời phải thực hiện đúng quy chế của Hội thi, bảo đảm 

tính khách quan, công bằng, tiết kiệm và an toàn tuyệt đối cho học sinh, cán bộ, nhân 

viên, giáo viên nhà trường. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG , THÀNH PHẦN  

          1. Đối tượng tham gia thi: Học sinh được lựa chọn từ 45 lớp theo phân công:  

 + 10 lớp (7A1,7A2, 9A4,5,6,7; 8A1,2,3,4): Mỗi lớp 3 học sinh 

      + 35 các lớp còn lại: Mỗi lớp 2 học sinh 

Tổng số: 100 thí sinh (Trang phục mặc áo đỏ đồng phục, quần kaki màu be). 

2. Thời gian:  

- Chạy th  sân kh u: Từ 1 h00 thứ 2 ngày 19/5/2025  (Thành phần tham gia:  

Ban  tổ chức, đội cứu trợ, đội văn nghệ,  đoàn viên thanh niên, giáo viên chủ nhiệm 

các lớp và 100 học sinh dự thi  

- Thi chính thức: Từ 15h30 đến 17h30 thứ 3 ngày 20/5/2025 (Giáo viên, học  



3 
 

sinh có mặt từ lúc 15h00 để  hướng dẫn và xếp ghế ngồi) 

 3. Địa điểm: Sân trường của trường THCS Lê Văn Tám 

      4. Thành phần tham dự Hội thi 

 (1) Đại biểu khách mời:  

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố  

- Lãnh đạo phường Bạch Đằng;  

- Lãnh đạo Đội PCCC-CNCH – Công an tỉnh Quảng Ninh  

- Lãnh đạo công an phường Bạch Đằng;  

- Ban thường trực CMHS nhà trường 

(2) Nhà trường 

- Toàn thể CB, GV, NV nhà trường 

- Học sinh cổ vũ: Mỗi lớp chọn 20 học sinh tham gia. Tổng số học sinh cổ vũ 

dự kiến là: 900 học sinh (Trang phục đồng phục TDTT) 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Nội dung chương trình 

STT 
Thời gian 

(Phút) 
Nội dung 

1  05 Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức 

2  05 Văn nghệ chào mừng, 

3  05 Tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu 

4  10 
Phát biểu khai mạc 

Thông qua nội dung và thể lệ Hội thi 

5  60 Phần thi cho 100 thí sinh 

6  10 Cứu trợ 

7  10 Văn nghệ - Phần thi giành cho khán giả 

8  10 Trao thưởng cho top 5 

9  05 Văn nghệ - Bế mạc Hội thi 

2.  Hình thức tổ chức  

- Cuộc thi có 100 thí sinh tham gia dự thi trả lời tối đa 20 câu hỏi. Các thí sinh 

ngồi vào một sàn thi đ u hình vuông kích thước 10x10m (có đánh số từ 1 cho tới 

100).  

- Các thí sinh sẽ trải qua các câu hỏi dưới dạng hình thức trắc nghiệm, câu hỏi 

tình huống liên quan đến kiến thức PCCC. 

- Trong quá trình thi, sau khi nhận được câu hỏi, thí sinh có 30 giây suy nghĩ 

và viết câu trả lời của mình vào bảng. Thí sinh trả lời đúng được ở lại sàn thi đ u, thí 
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sinh trả lời sai sẽ bị loại và phải rời khỏi sàn thi đ u. Thí sinh còn ở lại cuối cùng trên 

sàn thi đ u sẽ là người đạt giải nh t, các thí sinh bị loại liền trước thí sinh cuối cùng 

lần lượt thứ 1, thứ 2 …là người đạt giải nhì, giải ba….   

- Hoạt động cứu trợ thi sinh bị loại: Khi trên sàn đ u còn dưới 10 thí sinh, Ban 

Tổ chức sẽ tổ chức cứu trợ để đưa các thí sinh bị loại quay trở lại sàn thi đ u (trường 

hợp này trong quá trình thi Ban Tổ chức căn cứ tình hình thực tế có thể tổ chức cứu 

trợ nhiều lần).  

- Hình thức cứu trợ: s  dụng bình chữa cháy đập tắt bình gas: Giáo viên,  học 

sinh cứu trợ chạy zích zắc quan chướng ngại vật; tới điểm cháy và cầm bình chữa 

cháy thực hiện dập tắt đám cháy. Lần lượt hết người thứ nh t rồi đến, người thứ 2. 

Thời gian thực hiện: Trong vòng 05 phút.  

- Sau đó, đại diện các thí sinh tham gia dự thi sẽ bốc lá một trong 5 lá thăm 

(các lá thăm được đánh số từ 5, 10, 15, 20, 25  để chọn hệ số nhân của số điểm đạt 

được ở phần giải cứu (ví dụ: dập tắt được 2 đám cháy, đại diện thí sinh bốc được là 

thăm có ghi số 15, thì số thí sinh được cứu là 2 x 15 = 30 thí sinh . Đó chính là số thí 

sinh được quay trở lại sàn thi đ u.  

 3. Quy định  

- Các thí sinh được ngồi vào sân thi đ u theo đúng số thứ tự được phát (có 

đánh số từ 1 đến 100 ; lớp chuẩn bị 1 bảng; 1 bút và khăn lau bảng cho mỗi học sinh 

đi thi 

- Thí sinh viết phương án lựa chọn và bảng, úp bảng để bí mật phương án của 

mình. Hết thời gian, thí sinh giơ bảng theo hiệu lệnh của MC dẫn chương trình. 

- Vòng thi thứ nh t: BTC sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi (10 câu hỏi). Nếu thí 

sinh trả lời đúng sẽ được tiếp tục ngồi lại sàn đ u để trả lời các câu hỏi tiếp theo. Nếu 

trả lời sai thì bị loại, bước ra khỏi sân thi đ u để chờ được cứu trợ 

- Vòng thi số 2. Nếu trong quá trình thi, khi chưa hết 10 câu hỏi mà đã gần hết 

học sinh trên sân đ u thì BTC sẽ tổ chức phần cứu trợ. Thí sinh nào trả lời sai sẽ bị 

loại khỏi cuộc chơi tại vòng 2 

- Câu trả lời đúng là câu trùng khớp với đáp án mà BTC đưa ra; những câu trả 

lời tương tự sẽ do Ban cố v n quyết định. 

- Nội dung kiến thức: Luật PCCC; Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 

31/12/2021 của Chính phủ quy định về x  phạt vi phạm hành chính; các phương tiện và 

kiến thức x  lý  PCCC.... (Tham khảo bộ câu hỏi g i kèm kế  hoạch) 

- Khen thưởng cho 05  học sinh trong top 5 về đích cuối cùng  

+ Giải nh t: 01 (300.000 đ/giải) 



5 
 

+ Giải nhì:  01 (200.000đ/giải) 

+ Giải ba:  01 (150.000đ/giải 

+ Giải khuyến khích: 02 (100.000 đ/giải) 

4. Phần trò chơi dành cho khán giả và văn nghệ đan xen 

- Trò chơi dành cho khán giả: Có 5-10 câu hỏi dành cho khán giả. Khán giả 

nào trả lời đúng sẽ được nhận một phần quà của BTC cuộc thi. 

- Văn nghệ: 03 tiết mục do các lớp được phân công làm sinh hoạt chủ điểm 

thực hiện được sắp xếp như sau: 

- Phần văn nghệ mở đầu chương trình:  

- Phần văn nghệ đan xen  

- Phần văn nghệ kết thúc chương trình 

 IV. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN CỐ VẤN HỘI THI 

1. Ban tổ chức  

- Trưởng Ban:  Bà Vũ Kim Yến – Hiệu trưởng 

- Phó trưởng Ban:  Lãnh đạo  Công an phường Bạch Đằng 

- Phó trưởng Ban Ông Trần Thanh Liêm – Phó Hiệu trưởng 

- Phó trưởng Ban: Bà  Lê Thị Xuân Hương – Phó Hiệu trưởng 

- Thành viên  

                Bà Nguyễn Thùy Chi – Bí thư đoàn thanh niên 

                          Bà Đinh Thị Ly – Tổng phụ trách 

        Bà Đỗ Thị Minh Thủy – Tổ trưởng tổ Văn-S  -Địa 

       Bà Nguyễn Thanh Hồng – Tổ trưởng tổ ATM 

                         Bà Lợi Quỳnh Trang- Chủ tịch công đoàn 

                         Ông Đoàn Phi Hùng – Phụ trách công tác CSVC-PCCC nhà trường 

* Nhiệm vụ của ban tổ chức: Ban hành Quyết định chương trình tổ chức Hội  

thi, tổ chức điều hành triển khai và tổng kết rút kinh nghiệm Hội thi 

2. Ban cố vấn  

- Trưởng Ban: Ông Trần Trung Quân – Cán bộ chuyên đề về công tác PCCC 

và CNCH – Công an phường Bạch Đằng 

- Các thành viên:  

+ Ông Trần Thanh Liêm – Phó Hiệu trưởng 

 + Ông Đoàn Phi Hùng – Phụ trách công tác CSVC- PCCC nhà trường 

 Nhiệm vụ của Ban cố v n: Tư v n cho Ban tổ chức Hội thi tổ chức các nội 

dung thi và giúp BTC đánh giá phần trả lời của các thí sinh khách quan, công tâm, 

chính xác. Ban cố v n  cũng sẽ giúp bổ sung, giải đáp thêm nội dung các phần trả lời  

V.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Ban lãnh đạo nhà trường 

- Xây dựng kế hoạch, tuyên truyền sâu rộng mục đích ý nghĩa Hội thi 

- Báo cáo lãnh đạo UBND Phường kế hoạch tổ chức thực hiện 

- Phối hợp với Công ân phường Bạch Đằng  chuẩn bị  đầy đủ các điệu kiện cần 

thiết để tổ chức Hội thi 

- Phụ trách chỉ đạo cơ sở  vật chất và phần thi cứu trợ: Đ/c Trần Thanh 

Liêm –Phó Hiệu trưởng – Phó ban tổ chức  

- Phụ trách  chỉ đạo nội dung thi phần kiến thức - Phát biểu khai mạc Hội 

thi: Đ/c Lê Xuân Hương–Phó Hiệu trưởng – Phó ban tổ chức  

2. Tổ giám sát  

         - Thành lập tổ giám sát gồm nhóm giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức sinh hoạt 

chủ điểm 7A5, 8A3, 9A3, 9A7 (Đ/c Thanh Thảo trưởng nhóm) và  các đoàn viên giáo 

viên (04 đ/c do ban ch p hành Chi đoàn phân công) 

          - Nhiệm vụ:  

          + Theo dõi và giám sát quá trình dự thi của các thí sinh. Nếu phát hiện th y thí 

sinh nào vi phạm thể lệ cuộc thi, thiếu nghiêm túc, giám sát đáp án ghi trên bảng, nếu sai 

nhưng chưa tự giác thì mời thí sinh đó ra khỏi sàn thi đ u. 

+ Quan sát, điều phối  thí sinh tham gia thi di chuyển ra vào trên sân trong các 

phần thi; ra tín hiệu khi th y cần sự cứu trợ cho thí sinh  

3. Đội cứu trợ:  

- Thành lập đội cứu trợ từ 5-7 thành viên là giáo viên, nhân viên, học sinh tham  

gia thi đ u cứu trợ do đồng chí Trần Liêm chọn lựa (Đ/c Đoàn Hùng làm đội trưởng). 

Đồng chí Trần Liêm phối hợp với các thành viên Ban cố v n và Công an phường 

Bạch Đằng bố trí hướng dẫn nghiệp vụ và thực hành tập luyện cho đội cứu trợ, cần 

đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện. 

4. Nhóm xây dựng kịch bản, dẫn chương trình 

- Xây dựng kịch bản, chọn câu hỏi cho các phần thi: Đại diện nhóm giáo viên  

chủ nhiệm lớp phụ trách tổ chức sinh hoạt chủ điểm (Đỗ Minh Thủy, Đinh Thị Ly  

phối hợp Bí thư Chi đoàn trường THCS Lê Văn Tám (Thùy Chi . Đồng chí Lê 

Hương duyệt kịch bản và bộ câu hỏi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 - Dẫn chương trình: Hồng Phương 

5. Nhóm thiết kế Slide câu hỏi - đáp án - Trình chiếu trong suốt hội thi 

-  Đặng Thủy 

-  Lan Phương 

-  Vũ Huyền 

 - Vũ Hà 

6. Giáo viên chủ nhiệm:  
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG  

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LÊ VĂN TÁM 

 

HỘI THI 

“BÁO CHÁY 114”  NĂM 2025 

 

                            Hạ Long, ngày 20  tháng 5 năm 2025 

- Lựa chọn  học sinh tham gia thi, tham gia cổ vũ. GVCN các lớp nhập thông 

tin học sinh tham gia cuộc thi theo link sau 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rX5uFnxX27Eh4P3Fk8E1_dtMIfbSfOMV/e

dit?usp=sharing&ouid=110628999393325721237&rtpof=true&sd=true. Trước ngày 

13/5/2025. 

- Quản lý học sinh cổ vũ trong thời gian diễn ra cuộc thi, phối  hợp với TPT 

điều hành học sinh thi của lớp,  

- Chuẩn bị bảng, bút và khăn lau bảng cho học sinh thi, ghế ngồi của học sinh 

lớp mình cổ vũ. 

           7. Liên chi đội  7A5, 8A3, 9A3, 9A5, 9A7, 9A8 

- Chuẩn bị quà và trao quà tặng   

 + Chuẩn bị 05 phần thưởng cho học sinh trong Top 5  

 + Chuẩn bị 05 su t quà cho khán giả tham gia phần thi  

         - Tập luyện các tiết mục văn nghệ biểu diễn 

- Chuẩn bị bạt 100 chỗ cho thí sinh dự thi  

- Chuản bị các dụng cụ cần thiết cho phần thi cứu trợ 

           8. Tổ Toán - Tin - CN: Kê bàn, ghế và Maket vị trí chỗ ngồi trên sân:. 

 - Sơ đồ vị trí : 

+ Sắp xếp vị trí chỗ ngồi cho đội thi: Bạt ở vị trí giữa sân cho 100 thí sinh quay 

mặt lên sân kh u   

+ Sắp xếp vị trí ngồi cho đại biểu, giáo viên và 900 học sinh cổ vũ ở hai bên 

- Bàn, ghế ngồi cho đại biểu và CB, GV, NV nhà trường  

- Bục phát biểu 

9. Tổ KHTN: Trang trí khánh tiết:  

- Thiết kế ma ket cuộc thi trên màn hình LED: Tổ KHTN 

10.  Nhóm giáo viên Ngoại ngữ: Chạy chữ điện t  tuyên truyền ý nghĩa của 

Hội thi 

11. Nhóm giáo viên Nhạc:  Phụ trách Văn nghệ 

- Hỗ trợ văn nghệ các tiết mục biểu diễn của HS  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rX5uFnxX27Eh4P3Fk8E1_dtMIfbSfOMV/edit?usp=sharing&ouid=110628999393325721237&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rX5uFnxX27Eh4P3Fk8E1_dtMIfbSfOMV/edit?usp=sharing&ouid=110628999393325721237&rtpof=true&sd=true
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- Luyện tập 1 tiết mục văn nghê: Phân các đ.c Trần Liêm, Thanh Hồng, Hà  

Hùng, Huyền Anh, Hồng Nhung,  Thùy Linh,  Hoàng Hoa, Nguyễn Hải tham gia 

12. Tập trung, ổn định điểm danh, sắp xếp vị trí h c sinh, xếp ghế để h c  

sinh bị loại ngồi: Ban ch p hành đoàn TN, hai đ/c TPT, GVCN và các đ/c giáo viên 

thể dục, đoàn viên không chủ nhiệm 

13. Phụ trách âm thanh, loa mic: Hà Hùng 

14. Gửi giấy mời cho đại biểu: Cảnh Hương  

15. Trải thảm sân khấu; căng phông che nắng sân trường: Các đồng chí 

GV nam + bảo vệ (Đ/c Phi Hùng phụ trách). 

16. Chụp ảnh, viết bài, đưa tin: Đỗ Hằng, Nhàn 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi báo cháy 114 năm 2025, đề nghị các bộ 

phận được phân công thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND phường BĐ( B/c  

- Công an phường BĐ (p/h  

- GV, NV, HS toàn trường (T/h) 

- Lưu: VT./. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Vũ Kim Yến 
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GỢI Ý MỘT SỐ CÂU HỎI TÌM HIỂU VỀ PCCC-CNCH 

Câu 1: Theo Luật Phòng cháy và chữa cháy, ngày nào là ngày “Toàn dân phòng cháy và 

chữa cháy”? 

Câu 2: Luật PCCC quy định trong hoạt động PCCC nhiệm vụ nào là chính? 

Câu 3: Lực lượng nòng cốt trong hoạt động PCCC của toàn dân là lực lượng nào? 

Câu 4: Những đối tượng nào có trách nhiệm, tổ chức và tham gia các hoạt động PCCC? 

Câu 5: Nguyên tắc “4 tại chỗ” trong hoạt động PCCC bao gồm những nguyên tắc nào? 

Câu  : Quy trình tổ chức chữa cháy ? 

Câu 7: Phương tiện PCCC gồm những loại phương tiện nào?. 

Câu 8: Người phát hiện cháy phải bằng mọi cách báo ngay cho các đơn vị nào 

Câu 9: Khi phát hiện xảy ra cháy, nổ hoặc tại nạn, sự cố có người bị nạn mắc kẹt thì ta 

phải gọi điện báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại nào  ? 

Câu 10: Theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định 

về x  phạt vi phạm hành chính. Hành vi khóa, chèn, chặn c a thoát nạn bị x  lý như thế 

nào? 

Câu 11: Khi có cháy xảy ra  việc đầu tiên, ta phải làm gì? 

Câu 12: Những sự cố điện nào có thể gây ra cháy? 

Câu 13: Bình chữa cháy có ký hiệu MFZ3 là bình chữa cháy loại gì? 

Câu 14: Bình chữa cháy có ký hiệu MT5 là bình chữa cháy loại gì? 

Câu 15: Khi s  dụng bình khí chữa cháy xách tay MT3 cần phải lưu ý những điểm gì? 

Câu 1 : Bình bột chữa cháy (ABC  chữa cháy có hiệu quả với loại đám cháy nào? 

Câu 17: Trình tự các bước s  dụng bình chữa cháy xách tay như thế nào là đúng nh t? 

Câu 18: Ch t chữa cháy nào không nên s  dụng đối với đám cháy dầu, mỡ? 

Câu 19: Ch t chữa cháy nào nên s  dụng với đám cháy thiết bị điện t ? 

Câu 20: Hệ thống báo cháy tự động có tác dụng gì?. 

Câu 21: Khi hàn cắt kim loại, cần phải chú ý những điểm gì để đảm bảo an toàn phòng 

cháy, chữa cháy? 

Câu 22: Tại nơi có niêm yết BIỂN CẤM LỬA, chúng ta không được thực hiện những 

hành động nào  ? 

Câu 23: Những việc không được làm khi phát hiện rò rỉ khí Gas? 

Câu 24: Khi di chuyển trong môi trường có khói, ta cần di chuyển như nào để đảm bảo an 

toàn? 

Câu 25: Khi xảy ra cháy ở tầng cao của một chung cư, mà không thể thoát ra khỏi căn hộ 

do khói đã bao trùm hành lang; ta cần phải làm gì? 

Câu 26: Cách tránh ngộ độc khí trong đám cháy? 

Câu 27: Trong quá trình thoát nạn khi xảy ra cháy, không may bạn bị ngọn l a bén vào 

quần áo. Bạn  x  lý thế nào 

Câu 28: Khi cứu người bị điện giật cần lưu ý những gì? 

Câu 29: Bạn hãy nêu các bước x  lý khi bị kẹt thang máy? 

Câu 30: Để đảm bảo an toàn khi s  dụng khí gas trong gia đình, bạn sẽ phải làm gì? 

----------------------------------------------------------------------------------- 


